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Câu 1. (2,0 điểm)
Thế nào là bản vẽ kỹ thuật? Trình bày vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống.

Câu 2. (2,5 điểm)

Vẽ 3 hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể


Câu 3. (2,0 điểm)

Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời sống? Lấy ví dụ.

Câu 4. (2,0 điểm)
Chi tiết máy là gì? Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau bằng các kiểu mối ghép chính nào? Cho ví dụ tương ứng với các kiểu mối ghép trên?
Câu 5. (1,5 điểm)

Tại sao không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh?

---------------------Hết--------------------
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)

	1
	- Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các ký hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.
	1,00

	
	2
	- Vai trò: Bản vẽ kĩ thuật có vai trò rất quan trọng trong sản xuất và đời sống. Muốn chế tạo các sản phẩm, thi công các công trình, sử dụng có hiệu quả và an toàn các sản phẩm, các công trình đó cần phải có các bản vẽ kĩ thuật của chúng.
	1,00

	Câu 2. (2,5 điểm)

	1
	Hình vẽ đảm bảo yêu cầu:

- Đúng hình dạng

- Đúng vị trí

- Hình vẽ đẹp


	2,50

	Câu 3. (2,0 điểm)

	1
	- Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:

+ Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo ra năng suất cao.

+ Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.

+ Nhờ có cơ khí, tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh được không gian và thời gian.
	0,50
0,50
0,50

	
	2
	- Lấy ví dụ đúng
	0,50

	Câu 4 (2,0 điểm)

	1
	- Chi tiết máy: Là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.
	0,50

	
	2
	- Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau theo 2 kiểu mối ghép sau:

+ Mối ghép cố định: Như mối ghép bằng đinh tán, mối ghép hàn, mối ghép bằng ren (bulông, đai ốc, vít …)

+ Mối ghép động: Mối ghép bản lề, ổ trục, mối ghép pit-tông – xilanh, mối ghép sống trượt – rãnh trượt …
	0,75

0,75

	Câu 5 (1,5 điểm)
	1
	Người ta không hàn quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh vì nhôm khó hàn và mối ghép đinh tán sẽ đảm bảo chịu được lực lớn, mối ghép đơn giản khi hỏng dễ thay thế.
	1,50

	Tổng
	10


